
DANH SÁCH HỘ TRỢ ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VÈ NHÀ Ở 
(Kèm theo Thông báo số:       /TB-UBNDngày  23   /12/2022 của UBND xã Thống Nhất)

ĐVT: đồng

STT Họ và Tên Đối tượng người có công

Nhu cầu hỗ trợ

Mức hỗ trợ Ký nhậnXây dựng nhà ở
mới Sửa chữa

Tổng cộng 24 19 1,436,000,000

1 Tăng Thị Sửu Huy chương kháng chiến
hạng Nhất x 44,000,000

2 Nguyễn Thị Biểu (con Vũ Khắc Phố) Vợ Liệt sỹ Vũ Văn Phỉ x 44,000,000

3 Đoàn Văn Xén (Sén) Huân chương kháng chiến
hạng ba x 44,000,000

4 Vũ Văn Ngoại (vợ Lê Thị Mủng) Huy chương kháng chiến
hạng Nhì x 44,000,000

5 Đoàn Đức Lệ Huy chương kháng chiến
hạng Nhất x 44,000,000

6 Phạm Văn Xứng Chất độc hóa học 61% x 44,000,000

7 Nguyễn Văn Nhậy (vợ Nguyễn Thị
Về)

Huy chương kháng chiến
hạng Nhì x 44,000,000

8 Phạm Thị Nhâm Vợ liệt sỹ Nguyễn Văn Bích x 44,000,000

9 Đoàn Cầm Chất độc hóa học 71% x 44,000,000

10 Trần Văn Điều Huân chương kháng chiến
hạng Ba x 44,000,000

11 Trần Văn Nguyên Con Liệt sỹ Trần Văn Mạnh x 44,000,000

12 Nguyễn Văn Miển Bệnh binh 61% x 44,000,000

13 Vũ Văn Hồng Con Liệt sỹ Vũ Văn Hiệu x 44,000,000



14 Nguyễn Thị Sang Vợ liệt sỹ Phạm Văn Tố x 44,000,000

15 Vũ Đức Thuẫn Bệnh binh 61% x 44,000,000

16 Hoàng Văn Trước Huân chương kháng chiến
hạng Nhì x 44,000,000

17 Nguyễn Văn Bia (vợ Phạm Thị Vỡ) Huy chương kháng chiến
hạng Nhì x 44,000,000

18 Nguyễn Văn Mực (con Nguyễn Văn
Đức) Bố liệt sỹ Nguyễn Văn Chiến x 44,000,000

19 Nguyễn Định Sáu (con Vũ Thị Xèng) Bố liệt sỹ Nguyễn Văn Vận x 44,000,000

20 Nguyễn Trọng Kha (con Nguyễn Văn
Châu) Tù đầy x 44,000,000

21 Nguyễn Thị Mầu Mẹ liệt sỹ x 44,000,000
22 Vũ Văn Quá Thương binh 31% x 44,000,000
23 Nguyễn Nam Chính Bệnh binh 61% x 44,000,000

24 Nguyễn Văn Toàn Huy chương kháng hạng
Nhất x 44,000,000

25 Đặng Văn Tuyến Thương binh 21% x 20,000,000
26 Đoàn Thị Phèo Mẹ Liệt sỹ x 20,000,000

27 Nguyễn Văn Tá NHĐKC bị địch bắt tù đày x 20,000,000

28 Nguyễn Văn Miên Huân chương kháng chiến
hạng Ba x 20,000,000

29 Nguyễn Văn Tô NHĐKC bị địch bắt tù đày x 20,000,000

30 Nguyễn Bá Xuyên Huân chương kháng chiến
hạng Nhì x 20,000,000

31 Phạm Đăng Vàng Con Liệt sỹ Phạm Đăng Ước x 20,000,000
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32 Phạm Xuân Tràng Huân chương kháng chiến
hạng Ba x 20,000,000

33 Vũ Văn Tong (con Vũ Văn Hiển) Thương binh 21% x 20,000,000

34 Phạm Văn Loát Bệnh binh 71% x 20,000,000
35 Vũ Thị Xồ Vợ liệt sĩ Vũ Văn Toản x 20,000,000

36 Phạm Văn Tọa Huân chương kháng chiến
hạng Ba x 20,000,000

37 Nguyễn Văn Trang (Chang) Bố liệt sỹ Nguyễn Văn x 20,000,000
38 Trần Văn Toàn Thương binh 35% x 20,000,000
39 Đoàn Văn Vui Thương binh 54% x 20,000,000

40 Vũ Anh Tắc (vợ Nguyễn Thị Loan) Chất độc hóa học 41% x 20,000,000

41 Vũ Đình Mùi Bệnh binh 61% x 20,000,000

42 Phạm Văn Thêm Thương binh 31% x 20,000,000

43 Vũ Mạnh Hùng (Vợ Nguyễn Thị
Hiểu) Thương binh 71% x 20,000,000

Số tiền bằng chữ: Một tỷ, bốn trăm ba mươi sáu triệu đồng chẵn

STT Họ và Tên Đối tượng người có công

Nhu cầu hỗ trợ

Mức hỗ trợ Ký nhận



STT Họ và Tên Đối tượng người có công

Nhu cầu hỗ trợ

Mức hỗ trợ Ký nhận


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-12-28T09:06:27+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THỐNG NHẤT<thongnhat.gialoc@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-12-28T09:06:34+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THỐNG NHẤT<thongnhat.gialoc@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




